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Biểu số 01: Danh mục gói mua sắm hàng hóa giá trị hợp đồng: 24.627.863.000 đồng 

Thời hạn định giá: 26/10/2020 

(Kèm theo Thông báo số 74/TB-HĐĐGTS ngày 21/3/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Giang) 

 

TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 

nhãn mác sản 

phẩm 

Xuất xứ 
Đơn  vị 

tính 

Số 

lượng 

I Thiết bị dạy học tối thiểu và bàn ghế học sinh     

1 

Bộ bàn ghế 

học sinh tiểu 

học 

Bàn: D1200 x R(450-900) x C670 (mm) (± 5mm); Khung bàn, các thanh rằng 

thép hộp 25x25, dày 1mm; mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép 

thanh, mặt bàn độ dày 18mm (± 0,5mm), bụng bàn độ dày 12mm (± 0,5mm) 

Ghế: D370mm x R350mm (± 5mm); Cao 420mm (± 5mm). Khung ghế bằng 

thép hộp  mạ  kẽm 20x20x1mm và 14x14x1mm; mặt ghế và tựa ghế làm bằng 

gỗ tự nhiên ghép thanh,  độ dày 18mm (± 0,5mm) 

Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được chứng nhận phù 

hợp tiêu chuẩn TCVN 8575:2010. 

Sơn trên thép hộp của khung bàn, ghế được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 

TCVN 2097:2015 đạt 0. 

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và 

hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015. 

BGHSTH-02 Việt Nam Bộ 1144 

2 

Bộ bàn ghế 

học sinh 

THCS 

Bàn: D1200 x R450 x C700 (mm) (±5mm); Khung bàn thép hộp 25x50, dày 

1mm; mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh, mặt bàn độ dày 

18mm (±0,5mm), bụng bàn độ dày 12mm (±0,5mm) 

Ghế: D370mm x R350mm (± 5mm); Cao 440mm (± 5mm). Khung ghế bằng 

thép hộp  mạ  kẽm 20x20x1mm và 14x14x1mm; mặt ghế và tựa ghế làm bằng 

gỗ tự nhiên ghép thanh,  độ dày 18mm (±0,5mm) 

Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được chứng nhận phù 

hợp tiêu chuẩn TCVN 8575:2010. 

Sơn trên thép hộp của khung bàn, ghế được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 

TCVN 2097:2015 đạt 0. 

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và 

hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015. 

BGHSTHCS-

02 
Việt Nam Bộ 682 

3 

Bộ bàn ghế 

học sinh 

THPT 

Bàn: D1200 x R500 x C750 (mm) (±5mm); Khung bàn thép hộp 25x50, dày 

1mm; mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh, mặt bàn độ dày 

18mm (±0,5mm), bụng bàn độ dày 12mm (±0,5mm) 

BGHSTHPT-

02 
Việt Nam Bộ 1591 
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TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật hàng hoá 

Ký mã hiệu, 
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phẩm 
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Ghế: D370mm x R350mm (±5mm); Cao 450mm (±5mm). Khung ghế bằng 

thép hộp  mạ  kẽm 20x20x1mm và 14x14x1mm; mặt ghế và tựa ghế làm bằng 

gỗ tự nhiên ghép thanh,  độ dày 18mm (±0,5mm) 

Mặt bàn và bụng bàn làm bằng gỗ tự nhiên ghép thanh được chứng nhận phù 

hợp tiêu chuẩn TCVN 8575:2010. 

Sơn trên thép hộp của khung bàn, ghế được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 

TCVN 2097:2015 đạt 0. 

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và 

hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015. 

II Thiết bị đồ dùng cho Nhà bếp, nhà ăn     

4 Bàn ăn 6 chỗ 

D1200 x R700 x C750 (mm), mặt bàn làm bằng inox 201 dày 0,7mm. Cạnh 

mép bàn dập bằng máy công nghiệp dày 4cm, chân làm bằng thép hộp 

30x30x1,2mm, và 25x25x1,2mm. 

BAN-06 Việt Nam Cái 757 

5 
Ghế bàn ăn (1 

bàn = 6 ghế) 

Kích thước: cao 450mm; Chất liệu ghế inox phi 22mm dày 1,0mm được uốn 

định hình và hàn trong môi trường khí Argon; mặt ghế bằng inox 201 tấm dày 

0,9mm có đường kính 290mm 

GHEAN-01 Việt Nam Cái 4344 

6 
Khay ăn cá 

nhân 

Bằng inox, kích thước 355x265mm 

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và 

đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-

3:2011/BYT 

KAN-01 Việt Nam Cái 3805 

7 
Giá để xong 

nồi bát đĩa 

D1600 x R600 x C1500 (mm), inox, khung chân và 04 tầng làm bằng inox hộp 

25x25, dày 1mm. Các nan inox F9,5 độ dày 0,6-0,8 
GXNOI-01 Việt Nam Cái 73 

8 
Nồi cơm điện 

10 lít 
Dung tích 10 lít 

Sharp KSH-

D1010V 
Thái Lan Cái 43 

9 
Nồi quân 

dụng 50 lít 

Chất liệu nhôm. Đường kính F445mm, cao 320mm, dày 2,5 ly. Trọng lượng 

từ 5kg trở lên 
NOI-50 Việt Nam Cái 84 

10 
Tủ cơm ga 70 

kg 

KT: 970 x 790 x 1410 (mm): inox SUS 304. thân tủ 2 lớp inox dày 0,6mm. 14 

khay nấu với kích thước 1 khay 600x400x100x0,6 (mm). Chân tủ F38x1,0mm 

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và 

đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN12-

3:2011/BYT 

TCGAS-70 Việt Nam Cái 19 

11 Tủ đông  

Chất lượng mới 100%; Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất; loại tủ: tủ đông 

nắp đỡ; Dung tích: 560 lít; dung tích sử dụng 410 lít; công suất tiêu thụ công 

bố theo TCVN:1,24KWh/ngày; số cửa 02; số ngăn: 1 ngăn đông; Nhiệt độ ngăn 

Sanaky VH-

5699HY 
Việt Nam Cái 28 



3 
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đông: dưới -18 độ C; Công nghệ làm lạnh trực tiếp; chất liệu làm lạnh: đồng; 

Chất liệu lòng tủ: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện; Chất liệu thân tủ: Thép sơn 

tĩnh điện; Tiện ích: Lỗ thoát nước, khóa cửa, giỏ đựng đồ 

12 Tủ sấy bát đĩa 

Kích thước: 1800 x 1200 x 520 (mm), Chất liệu inox 304, dày 0,8-1mm; công 

suất sấy: 400-600 cái bát; điện áp 200v/50Hz/2,5Kw; nhiệt độ sấy 50-60oC 

thiết lập cho chế độ sấy; hệ thống giảm nhiệt bằng điện, có quạt hút ẩm trong 

tủ, hệ thống tự động ngắt hoàn toàn. Tất cả được điều khiển tự động, đảm bảo 

an toàn cho người sử dụng, thời gian làm mát tự động; Cửa 2 cánh mở làm 

bằng khung inox hộp 30x30 độ dày 1mm, kính chịu lực trong suốt dễ quan sát 

TSB-01 Việt Nam Cái 55 

13 Chảo nhôm Bằng nhôm đúc, đường kính F60, cao 200mm CNH-01 Việt Nam Cái 70 

III Thiết bị, đồ dùng khu nội trú     

14 

Giường nằm 

cho HSBT 

(giường 2 

tầng) 

D1900 x R850 x C1650 (mm). Giường 2 tầng bằng thép, chân giường 30x30, 

giát giường bằng gỗ công nghiệp, mỗi tầng có bàn lật viết bằng gỗ công nghiệp 

Sơn trên thép hộp của khung giường được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 

2097:2015 đạt 0. 

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và 

hệ thống quản lý môi trường ISO 14001: 2015. 

GT-01 Việt Nam Cái 860 

15 
Tủ đựng quần 

áo 6 ngăn 
D1000 x R450 x C1830 (mm). Bằng thép, sơn tĩnh điện dày 0,5mm TU-06 Việt Nam Cái 482 

16 
Chăn bông có 

vỏ 

Kích thước 2200 x 1800 (mm) 

Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

01:2017/BCT 

CHANB-01 Việt Nam Cái 2293 

17 Màn tuyn hoa 

Kích thước: D1900 x R1000 x C2000 (mm) 

Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

01:2017/BCT 

MAN-01 Việt Nam Cái 2888 

18 Chiếu cói 

Kích thước: 1900 x 800 (mm) 

Sản phẩm được chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 

1269-1986 

CHIEUC-01 Việt Nam Cái 2657 
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